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Tên Tổ chức giám định/  

Inspection Body: 

Công ty TNHH INTERTEK Việt Nam 

Intertek Vietnam Limited 

Mã số công nhận/   

Accreditation Code: 

VIAS 003 

Địa chỉ trụ sở chính /    

The head office address 

Tầng 3 và Tầng 4, Tòa Nhà Âu Việt, Số 01 Đường Lê Đức Thọ, Phường 

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam  

3rd and 4th Floor, Au Viet Building, No. 01 Le Duc Tho Street, Mai Dich 

Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam 

Địa điểm công nhận/ 

Accredited locations: 

 

A. Toà nhà S.O.H.O Biz. Số 38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

S.O.H.O Biz Building. No. 38 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho 

Chi Minh City, Vietnam 

B. M10, M11, M12, M13, Khu đô thị Nam Sông Cần Thơ, Khu vực Thạnh Thuận, Phường 

Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

M10, 11, 12, 13 Nam Song Can Tho Residential Zone, Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, 

Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam 

Điện thoại/ Tel:  02873051088  

Email: web.iao-vnm@intertek.com Website:  www.Intertek.vn  

Loại tổ chức giám định/  

Type of Inspection: 

Loại A / Type A  

Người đại diện / 

Authorized Person: 

Nguyễn Duy Tư 

Hiệu lực công nhận từ ngày        /     / 2023 đến ngày 23 / 03 / 2025 

Period of Validation from       /      / 2023 to  23 / 03 / 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:web.iao-vnm@intertek.com


PHAM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG 

SCOPE OF EXTENSION ACCREDITED INSPECTIONS 

VIAS 003 
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Lĩnh vực           

giám định 

Category of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and range of 

Inspection 

Phương pháp,             

qui trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và bộ phận 

liên quan/ location(s) 

and relating 

division(s)  

Nông sản: 

- Gạo, ngũ cốc, hạt tiêu, 

điều, cà phê, gia vị và 

các nông sản khác 

- Nguyên liệu, thức ăn 

cho gia súc, gia cầm và 

các thức ăn chăn nuôi 

khác 

Agriculture products: 

Rice, cereals, pepper, 

cashew nut, coffee, spice 

and other agricultures 

products 

/Raw materials, feed for 

livestock, poultry and 

other feeds 

 

- Giám sát xếp dỡ hàng 

hóa/ Supervision of 

loading/ discharge 

- Khối lượng theo cân / 

weight by bridgescale / 

balance. 

- Lấy mẫu / Sampling 

AG-OP 04 (Ref: GAFTA 

rule 123) 

AG-OP 07(Ref: GAFTA 

rule 123+ 124) 

AG-OP 08 

AG-OP 09 (Ref: GAFTA 

Rule 124) 

AG-OP 10 (Ref: GAFTA 

rule 123+ 124) 

(A) 

Bộ phận AG 

Phân bón/ 

Fertilizer 

- Giám sát xếp dỡ hàng 

hóa/ Supervision of 

loading/ discharge 

- Khối lượng theo cân / 

weight by bridgescale / 

balance. 

- Lấy mẫu / Sampling 

AG-OP 04 (Ref:GAFTA 

rule 123) 

AG-OP 07(Ref:GAFTA 

rule 123+ 124) 

AG-OP 08 

AG-OP 09 (Ref:GAFTA 

Rule 124) 

AG-OP 10 (Ref :GAFTA 

rule 123+ 124) 

(A) 

Bộ phận AG 

Nông sản:  

Nhiên liệu sinh học 

rắn  

 

Agriculture products: 

Solid Biofuels 

- Giám sát xếp dỡ hàng 

hóa/ Supervision of 

loading/ discharge 

- Số lượng, khối lượng 

theo cân, khối lượng theo 

mớn nước / Quantity 

/tally, weight, bridgescale 

/ balance, draft survey 

- Lấy mẫu 

Sampling 

- Chất lượng (tính chất 

hóa, lý)/ Quality 

(chemical and physical 

characteristic) 

AG-OP 04 (Ref: GAFTA 

rule 123) 

AG-OP 09 (Ref: GAFTA 

Rule 124) 

AG-OP 10 (Ref: GAFTA 

rule 123+ 124) 

AG-OP 27 (Ref: GAFTA 

rule 123+ 124; ISO 

18135:2017; ISO 

14780:2015) 

(A) 

Bộ phận AG 
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Lĩnh vực           

giám định 

Category of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and range of 

Inspection 

Phương pháp,             

qui trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và bộ phận 

liên quan/ location(s) 

and relating 

division(s)  

Thủy sản: 

Tôm, cá, nghêu,sò, 

mực, bạch tuộc, ếch 

 

Seafood products: 

Shrimp, fish, clam, 

squids, octopus, frog 

 

- Giám sát xếp dỡ hàng 

hóa/ Supervision of 

loading/ discharge 

- Số lượng/Quantity 

- Giám định chất lượng 

sản phẩm sau cùng, trong 

quá trình sản xuất/ Final 

random inspection, 

during inspection; 

- Lấy mẫu/ Sampling 

FSTI-OP 07 

FSTI-WI 22 

FSTI-WI 28 

(B) 

Bộ phận FST 

Thực phẩm: 

Sản phẩm được sản 

xuất, chế biến cho 

người dùng để ăn, uống 

 

Food products: 

Products are produced 

for human consumption 

- Giám định chất lượng 

sản phẩm sau cùng, trong 

quá trình sản xuất/ Final 

random inspection, 

during inspection; 

- Lấy mẫu/ Sampling 

FSTI-OP 07 

FSTI-WI 18 

FSTI-WI 36 

(B) 

Bộ phận FST 

Nông sản: 

Rau củ quả 

 

Agricultural 

products: 

Vegetable 

- Lấy mẫu/ Sampling FSTI-OP 07 
(B) 

Bộ phận FST 

Nông sản: 

Sản phẩm ngũ cốc 

 

Agricultural 

products: 

Cereal products 

- Giám sát xếp dỡ hàng 

hóa/ Supervision of 

loading/ discharge 

- Số lượng/Quantity 

- Chất lượng sản phẩm: 

các tính chất hóa và vi 

sinh / Quality products: 

chemical and biological 

characteristic  

- Lấy mẫu/ Sampling 

FSTI-OP 05  

FSTI-OP 06  

FSTI-WI 09 

(B) 

Bộ phận FST 

Thức ăn chăn nuôi  

Feed stuff animal 

- Giám sát xếp dỡ hàng 

hóa/ Supervision of 

loading/ discharge 

- Số lượng/Quantity 

- Chất lượng sản phẩm: 

các tính chất hóa và vi 

sinh / Quality products: 

chemical and biological 

characteristic  

- Lấy mẫu/ Sampling 

FSTI-OP 05 

FSTI-OP 06 

FSTI-WI 09 

(B) 

Bộ phận FST 

Ghi chú/ Note: 

FSTI – OP/WI aa; AG – OP cc : Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed 

methods 
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ qui trình giá định 

Name of inspection methods/ procedures 

Mã số phương pháp/ qui trình giám định 

và năm ban hành 

Code of inspection methods/ procedures, 

Version and Date of issue 

Weighing supervision AG-OP 04 (Ver 05-2023)  

(Ref: GAFTA rule 123-2022) 

Bulk and bagged cargo discharge survey AG-OP 07 (Ver 05-2023) 

(Ref: GAFTA rule 123-2022 + 

GAFTA rule 124-2018)  

Sampling & sample handling of dry cargo AG-OP 09 (Ver 05-2023) 

(Ref: GAFTA rule 124-2018) 

Bulk and bagged cargo loading survey AG-OP 10 (Ver 05-2023)  

(Ref: GAFTA rule 123-2022 + 

GAFTA rule 124-2018) 

Biofuels inspection procedure AG-OP 27 (Ver 00-2023)  

(Ref: GAFTA rule 123-2022 + 

GAFTA rule 124-2018, ISO 

18135:2017; ISO 14780:2015) 

Sampling Service FSTI-OP 07 (Ver 01-2021) 

Sampling of dry bulk cargo FSTI-WI 09 (Ver 03-2023) 

Honey sampling FSTI-WI 18 (Ver 02-2022) 

Final random inspection of frozn Frogleg FSTI-WI 22 (Ver 01-2017) 

Final random inspection of frozen clam  (hai mảnh vỏ) FSTI-WI 28 (Ver 00-2018) 

Final random inspection service for meat FSTI-WI 36 (Ver 00-2020) 
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